
 
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÂM ĐỒNG 

Số:         /2021/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày      tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các 
điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 540/TTr-KTNS ngày 29 tháng11 năm 2021 của Ban Kinh tế 
- Ngân sách về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chế độ chi tiêu bảo đảm 
hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; Báo
cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chế độ chi 
tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 
2021-2026. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 3. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. 

2. Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 3 ban hành Quy định một số chế độ chi 
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tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X Kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 
12 năm 2021./. 

 Nơi nhận: 
- UBTVQH; 
- Chính phủ; 
- VPQH, VPCP; 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế); 
- TTTU, TTHĐND tỉnh;  
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; 
- Đại biểu HĐND tỉnh Khoá X; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- TT tích hợp DL và chuyển đổi số tỉnh; 
- TT Công báo - Tin học tỉnh; 
- TT Lưu trữ lịch sử tỉnh; 
- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Trần Đức Quận 

 



HOI G NHAN DAN
DONG

CQNG HOA XA HOr CHo NGHIA VrET NAM
DQc Iflp - Ts do - Hgnh phric

QUYDINH
l:s

3 MQt s5 ch6.IO chi ti6u bio tl6m hogt tI9ng
ddng nhin din tinh Lim Ddng nhiQm lry 2021-2026
i quy€t s6 4g /2021/NQ-HDND ngdy o8 7hdng l2 ndm 2021

cila HQi d6ng nhdn ddn tinh Ldm D6ng)

Chuong I
PHAM Vr DrtU CHiNH, DOr TUqNG Ar OgiVC

Didu 1. Ph4m vi tliiju chinh

1. Quy dinh niry quy dinh mQt s5 cl6 A9 chi ti6u b6o tlim ho4t d6ng cta
HQi d6ng nhAn ddn tinh, Thudng tryc HQi d6ng nh6n dan tinh, c6c Ban cria HQi
d6ng nhdn d6n tinh, c6c T6 dai bi6u HQi ddng nh6n dAn tinh vd itai bi6u HQi
d6ng nh6n dan tinh nhiQm kj, 2021-2)26,tir ngu6n kinh phi bdLo d6m hoqt dQng

cria HQi d6ng nh6n d6n tinh tlugc c6p c6 th6m quy€n ph6n b6, giao trong dU

torin chi ngdn s6ch hdng n6m cria Vdn phdng Dodn dai bi6u Qui5c hQi vi HQi

tt6ng nhAn dan tinh.

2. Cdc chi: tIQ chi ti€u kh6ng quy dinh t?i Quy <tinh ndy thgc hi6n theo
quy dlnh hiQn hdnh cria Nhd nudc.

3. Cdn cf nQi dung, mric chi bio tl6m ho4t d6ng cria Hqi d6ng nhdn d6n

tinh tai Quy ttlnh ndy, dinh mfc phdn bO kinh phi ho4t dQng cta HQi d6ng nhdn
dAn cAp huy6n vd HQi ddng nh6n dAn c6p xE t4i khoan 4 Didu 12 vd khodn 1

Di6u 14 Quy dinh nguy€n tic, ti6u chi vd dinh mric phdn b6 ngan srich chi
thudng xuy€n 0 dia phuong giai dopn 2022-2025 ban hanh kdm theo Nghi quy6t
ri5 tOlZOZtruq-HEND ngdy 04 thang 8 ndm 2021ctia Hoi d6ng nhAn dan tinh
LAm D6ng vd di6u ki6n, tinh hinh thgc t6, khe ndng cdn aiSl cria ngAn s6ch dia
phuong, HQi d6ng nh6n ddn c6c huy6n, thdnh ph6 ban hdnh Quy chil chi ti6u
kinh phi b6o d6m hoat d6ng cta HQi d6ng nh6n dAn c6c c6p d dia phuong,
nhmg khdng vuot qu6 mirc chi quy dinh tqi Quy ttfnh ndy.

Didu 2. O5i tuqng 6p dgng

Quy ttfnh niy tluo. c rlp dUng aiii vOi Thudng tr.uc HQi tl6ng nhan ddn tinh;
c6c Ban cria HQi d6ng nhdn ddn tinh; c6c T6 dpi bi€u HQi tl6ng nh6n ddn tinh; d4i
bi6u HQi d6ng nh6n dAn tinh; c6ng chfrc, nguoi lao d6ng thuQc Vdn phdng Doan

dai bi6u Qu6c hQi vd HQi d6ng nhdn ddn tinh; c6c co quan, d<rn vi, t6 chfc, cri

nh6n khric tham gia ho{c phUc vq ho4t dQng cria H6i d6ng nh6n d6n tinh.



Didu 3. Chi t6 chric ki hSp HQi ttdng nhin df,n tinh
l. Chi trang tri h6i trudng; U 6n tai [6u: Theo h6a don, chimg tu hqp phrip.

2. Chi cho dAi bi€u HQi d6ng nhdn d6n tinh, khrich mdi tham dr,r lcj hqp vd
nguoi phuc vu:

a) Cht tga; di€u hanh ky hsp: 200.000 d6ng/ngudi/bu6i;

b) Thu kj k! hgp: 150.000 d6ng/ngudi/bu6i;

c) Eai biilu HQi tl6ng nh6n ddn tinh; khrich mdi tham dU kj,hgp: 120.000
d6ng/ngudi/bu6i;

d) Ngudi phsc vp: 100.000 d6ng/ngudi/bu6i;

d) Truong hSp ki hqp tO chfc viro c6c ngdy nghi hdng tudn (thri BiV, Chi
nhat), thgc.hiQ,irn,i" "ti Ua"g 02 l6n mric .nlq"yiinf, tal cac di6m u,Ai, 

", 
d

khoan 2 Di6u ndy.

3. Chi nu6c uting, giAi kh6t gita gid: 30.000 tt6ng/nguoi/bu6i.

4. Chi hA trg tidn 6n cho dai biiiu HQi d6ng nhdn dAn tinh, kh6ch mdi
tham dq ky hSp vir ngudi phgc vq: 300.000 d6ng/nguoi/ngdy.

OOi vOi B hSp so k5t,.t6ng t<iit ntrigm kj. cria HQi ddng nhan dan tinh,
thgc hiQn mfc h6 trg ti6n dn bing 02 lAn mric chi quy dinh tAi khoan 4 Di6u ndy.

5. Chi thu€ phdng nghi cho d4i bi6u HQi <I6ng nh6n dan tinh, kh6ch moi
tham dg kj'hgp vd l6i xe (n6u c6) theo quy rlfnh tai di,5m b khoan 3 DiCu 1 Nghi
quytit s6 59/20174rQ-rDND ngdy 08 th6ng 12 ndm 2017 cta HQi d6ng nhdn
dan tinh LAm Ddng quy tlinh mric chi c6ng t6c phi vir mric chi hQi nghi t4i c6c
co quan, dcm vi, t6 chtc thuQc tinh L6m Ddng (gqi t6t ld Nghi quy6t sO

59/2017^rQ-HDND).

6. Chi xdy dlmg c6c vin ban cria Thudng truc HQi d6ng nhdn d6n tinh,
cilc Ban cira HQi d6ng nhin ddn tinh trinh kj, hqp (khpng bao g6m vdn bin"thuQc
hd scr dg thno Nghf quy6t duo. c c6c Ban cira HQi d6ng nhdn dAn tinh thAm tra
trinh kj,ho.p theo quy tlinh): 500.000 d6ng/vin ban.

. 7. Chi xdy dpg brio crio t6ng ho-p f kii5n th6o ludn t4i kj hgp: 1.000.000
d6ng/b6o c6o.

8. Chi chinh lf, rd sorit k! thuAt, hoan thiQn nghi quy6t da du.q c HQi d6ng nhdn
d6n tinh th6ng qua tai k!'hqp; chinh llf bi6n ban k! ho.p: 200.000 d6ng/vEn ban.

. 9. Trudng hqp cAn thi6t phai lirm th6m gid phuc vq k) hgp, dai bi6u HQi
d6ng nh6n dan tinh ho4t dQng.chuy6n tnich vd c6ng chirc, ngudi lao d$ng thuQc
Vdn phdng Doan dqi bi€u Qu6c hQi vd HQi d6ng nhdn dAn tinh tlugc thanh torin
ti6n lucrng ldm th6m gid. Muc thanh to6n ti6n luong ldm th6m gid thgc hiQn theo
quy dfnh hiQn hdnh.
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Chucrng II
cHt Do cHr TTEUKV Hep Her DoNG NHAN oAx rimr
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, _,?id-l 4. Chi hoSt tlQng thAm tra b5o c6o, dg thio ngh! quy5t trinh r<y
hgp HQi tl6ng nhin d6n tinh

1. Chi tO chric hop thAm tra:

a) Cht tui cugc hgp:

- 86o ciio: 150.000 d6ng/nguoitbu6i;

- Du th6o nghi quyrit: 150.000 d6ng/ngudi/bi6n ban th6m tra.
b) Dai bi6u tham du cuQc hgp theo gi6y mdi:
- 86o ciio: 100.000 d6ng/nguoi/bu6i;

- Du th6o nghi quy6t: 100.000 ddng/ngudi/bi6n b6n thAm tra.
c) Dai bi6u mcri nhtmg kh6ng tham du vir d6 grii f kiiin tham lu4n bEng

vdn b6n: 100.000 d6ng/vin ban;

d) Nguoi phqc 4r: 70.000 ddng/nguoiAu6i;
d) Chi nu6c u6ng, gi6i kh6t gita gid: 20.000 ddng/ngucri/bu6i.
2. Chi in 6n tai teu: Theo h6a dcm, chimg tt hqp ph6p.

3. Chi xdy dmg b6o c6o th6m tra: 500.000 d6ng/b6o c6o.

4. Chi h6 tro tiAn 6n cho thanh vi6n ciic Ban ld d4i bi6u H6i dtne nhan
dan tinh dang c6ng titc t1i cdc huy6n tham dU thAm tra vd l6i xe (n6u c6):
200.000 ddng/nguoi/ngdy.

5. Chi thu6 phdng nghi cho thrinh vi6n ciic Ban ld dqi bir5u HQi rl6ng nhAn
den tinh dang cdng tiic tai cdc.huy€n tham d.u thdm tra vd kii xe (n6u 

"6; 
th"o

quy dinh tqi di6m b khorin 3 Di€u 1 Nghi quy6t sO SltZOtZnVq-HDND.
6. Truong hqp cAn thiCt phai ldm th6m gid phuc vg ho4t dQng thAm tra,

thdnh vi€n c6c Ban cta HQi d6ng nh6n dan tinh vdL c6ng chtc, ngu& lao tl6ng
thuQc vin phdng Dodn rlai bi6u Qur5c hOi vd H6i d6ng nhan d6n tiih duoc thanh
torin ti6n luong ldm th€m gid. Mfc thanh torin tiin luong ldm th6m gid thgc hiQn
theo quy tlinh hiQn hanh.

Di6u 5. Chi ti5p xric cir tri trufc vi sau kj, hgp HQi tldng nh6n d6n tinh
1 I{Q t S kinh phi dC Uy ban MEt tr{n T6 qu6c ViQt Nam ciic huy6n,

thanh ph6 t6 chirc c6c diiSm tiiip xirc cri tri cta dai bi6u noi dong nhan dan ;inh:
2.000.000 d6ng/diCm ti6p xric cri tri.

2. C6p kinh phi ho4t <IQng ti6p xirc ct tri cta dqi bi6u H6i d6ng nh6n d6n
tinh vir c6ng chtc, ngudi lao d6ng thuQc Vin phdng Doan dai bi6u eu6c hQi vd
H6i d6ng nhdn d6n tinh tham gia phUc ru d4i bi6u HQi <Idng nh6n d6n tinh tirip
xirc ct tri:

a) Dai bi6u H6i d6ng nhan dan tinh: 200.000 tl6ng/nguoi/di6m ti6p xirc c&tri;

. b) COng chric, ngudi lao dQng tham gia phUc vU ti6p xtc ct tri: 150.000
d6ng/ngudi/di6m ti€p xric ct tri.

. 3. Chi xdy dpg brio c6o t6ng hqp y ki6n, ki5n nghi crja cri tri: 500.000
d6ng/b6o crio.
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cHE De cHr rrtu "rf$tfr[tri, sAr, xnAo sAr

OiAu O. Chi hogt ilQng gidm srlt chuyGn ttd cria HQi tt6ng nhin d6n
tinh, Thulng t.pc HQi tldng nhin din tinh vir cic Ban cria HQitldng nh6n
dAn tinh

l. Chi xdy dpg quyt5t dinh thenh l6p Eoin gi6m srit, x6y dpg ktl hoach
girfun srlt vir d6 cuong b6o crio gi6m srit tl6 co quan, don vi, to 

"iuic, "a 
*,6n chiu

sg girim s6t brlo crio: 1.000.000 rl6ng/b6 vIn brin.

2. Chi in 6n tai teu: Theo h6a tlon, chimg tt hqp ph6p.

3. Chi t6 chric hgp Dod.n girim srit, T6 girim s6t; chi lim viQc v6i co quan,
tton vi, t6 chirc, cri nh6n chlu sr,r girim s6t (ngodi ch€ dQ thanh torin c6ng uic phi
theo quy dinh hi€n hanh):

" 
a) Tru&ngDodn girlm s6t; ph6 truong Dorin girim s6t (khi dugc ph6n c6ng

ld. T6 truong T6 gi6m s6t ho{c chri tri cuQc hfp, UuOi lam uipc;, 1SO.OOO

tl6ng/ngudi/bu6i;

b) Thdnh vi6n Eodn gi6m s6t, T6 girim s6t; dai bi6u H6i d6ng nh6n d6n
tinh mdi tham.dr; girim s6t; thd,nh vi€n T6 tham muu, girip vigc cho Doan girim
srit: I 00.000 d6ng/nguoi/bu6i;

c) Ngudi phgc vg Dodn gi6m set: 70.000 d6ng/nguoitbu6i.

4. Chi xdy dtmg brio c6o k6t qu6 giriLrn s6t: g00.000 d6ng/b6o c6o.

. 5. Chi xAy dpg thdng b6o hoac nghi quyiit vC t,5t tuan gi6m s6t: 400.000
d6ng/th6ng brio hoqc nghi quyi5t.

Didu 7. Chi hqt rlQng gi6m s6t viQc gi6i quy6t khi6u n4i, t5 c6o, ki6n
nghi cria c6ng dan cta Thudng trgc HQi tl6ng nh6n d6n tinh vi c6c Ban cria
HQi tldng nhin d6n tinh

1. Chi x6c minh, thu thdp th6ng tin viQc giii quy6t khii5u nai, t6 c6o, ki6n
ngh! cria cu tri: 50.000 d6ng/nguoifuu6i.

2. Chi x6y dpg brlo c6o gi6m s6t viQc gi6i quy6t khi6u nai, t6 crio, kir5n
nghi crla cttri: 500.000 d6ng/b6o c6o.

. 3. Trudng hqp t6 chric Eodn gi6m s6t viCc gi6i quy6t khi6u nai, t5 crio,
ki6n ngh! ctia cir tri, thgc hiQn muc chi quy tlinh t4i Didu 6 euy tlfnh ndy.

Didu 8. Chi hogt tlQng khio sit cta Thudng trgc HQi ddng nhAn d6n
tinh vi cic Ban cta HQi tldng nhin din tinh

Mric chi hoqt dQng kh6o srit bing 70% mirc chi ho4t dqng gi6m srit
chuy6n dA quy tlinh tai Di6u 6 Quy dinh ndy.
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Di6u 9. Chi hogt tlQng girim s6t cfra f6 O3i Ui6u IIQi tldng nhin din tinh
l. Chi xAy dpg quy6t dinh thenh l6p Dodn girlm s6t, x6y dpg kri ho4ch

girim s6t vd dd cuong b6o crio girirn s6t d6 co quan, <lon vi, tO chric, ca-nhdn chiu
sg gi6m s6t brio crio: 700.000 tl6nglb0 vin b6n.

2. Chi in 6n tA ti6u: Theo h6a don, chimg tii hqp ph6p.

3. Chi t6 chric hgp Dodn girim s6t; chi lim viQc voi co quan, don v!, t6
chric, c6 nhdn chiu sg gi6m srit (ngodi cfr6 aq thanh toiin c6ng tric phi theo quy
tlinh hi6n hdnh):

a) Tru&ng Dodn girim s6t: 150.000 d6ng/ngudi/bu6i;

b) Thenh vi€n Doirn girim s6t: 100.000 d6ng/nguoitbu6i.

4. Chi xdy dpg brio c6o k6t qui girlm srit: 550.000 d6ng/b6o c6o.

5. Chi x6y dmg b6o c6,o gi6m s6t viQc gi6i quytit khiiiu n4i, t6 c6o, ki6n
nghi cria cri tri: 350.000 ddng/b6o crio.

" cHr ee cru r,#;lHiiM Ho4r DpNG.
cuA THTIoNG TR(IC HQr DONG NHAN OAN riNn,

cAc BAN cuA Hor DONG NnAx oAN rimr

Di6u 10. Chi t6 chrtu phi6n hgp cta Thuong trgc HQi tl6ng nh6n din tinh

l. Chi trang tri hQi truong; in 6n tai li6u: Theo h6a don, chtug tu hqp ph6p.

2. Chi cho dai bi€u, kh6ch mdi tham dU phi€n hqp vd ngudi phUc vg:

a) Chri tga phi6n hqp: 150.000 d6ng/nguoi/bu6i;

b) Dai bi6u, khrich mdi tham dg phi6n hgp: 100.000 tl6ng/ngudi/bu6i;

c) Ngudi phUc vU: 70.000 tl6ng/ngudilbu6i.

3. Chi nu6c u6ng, gi6i kh6t gita gio: 30.000 d6ng/nguoi/bu6i.

Di6u 11. Chi ho4t tlQng ti6p c6ng dffn vir xir tf dcrn thu khiSu n4i, t6 c6o

t. Chi tii5p c6ng ddn t4i try sd tiilp d6n:

, a) Dai bi6u HQi il6ng nh6n ddn tinh; l6nh d4o co quan, t6 chric tham du
ti€p c6ng ddn: 100.000 tl6ng/ngudi/ngdy;

p) Ngudi duo. c c6p c6 thAm quydn giao nhigm nr hopc phdn c6ng phi5i

hqp ti6p.c6ng d6n, git gin an ninh, trQt qr, b6o dnm y ti5 tai try s0 ti5p d6n:
50.000 tl6ng/nguoi/ngdy;

c) Chi xdy dpg th6ng brio kr5t qu6 ti6p c6ng ddn: 400.000 tl6ng/vdn bin.

2. Cinbg, c6ng chric dugc Thudmg tryc Hgi d6ng nhAn dan tinh giao thgc
hiQn nhiQm vr,r chuy6n trrich xri lf don khi6u nai, t6 c6o grii <I6n HQi <I6ng nhAn
d6n tinh: 50.000 d6ng/nguoi/ngriy.
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Eidu 12. Chi t6 chf,c HQi nghi trao tl6i kinh nghiQm giira Thulng trgc
vh c6c Ban cria HQi tl6ng nhan din tinh voi rhulng trqc vi c6c Ba"n cria
H6i tldng nh6n d6n c6p huygn

H6i nghi trao d6i kinh nghiQm gita Thuong tryc i,d c6c Ban cria H6i tt6ng
nh6n ddn tinh v6i Thulng.truc vd c6c Ban cta HQi d6ng nh6n dan c6p huyQn
dugc t6 chric m5i ndm 02 iAn, v6i c6c mirc chi:

1. Chi trang tri hQi truong; in 6n tdi 1i6u: Theo h6a dor, chimg ru hqp ph6p.

2. Chi nudc u6ng, gi6i khrit gifra gio: 30.000 d6ng/nguoi/bu6i.

3. Chi h5 trg tidn dn cho tlai bi6u tham dU HQi nghi vd ngudi phgc vu:
200.000 d6ng/ngucri/ngdy.

Chi thuC.phdng-nghi cho dqi bi6u tham dt HQi ngh! vd nguoi phgc vg
theo quy tlinh tai tli6m b khorin 3 Ei6u I Nghi quy6t.O ssliOtzruq-_fD\ID.

Didu 13. Chi hgp, hQi nghi, ti6p kh6ch cria Thulng trgc HQi tldng
nh6n ddn tinh, c6c Ban cria HQi tldng nhin din tinh

Tty di6u kiQn, tinh. hinh thuc ti5 vd m6i quan hQ tl5i ngoai, Chrlnh Vdn
phdng Dodn dai bi,6u Qu6c hdi vd H6i d6ng nhdn d6n tinh tham muu Thudng
truc H6i d6ng nhAn dan tinh, c6c Ban cria HOi d6ng nh6n d6n tinh v6 viOc t5
chirc c6c cuQc hQp, h6i nghi vd ti6p d6n cric dodn kh6ch trong, ngodi tinh dtSn
thdm, ldm viQc t4i dla phuong ddm b6o thuc hdnh ti6t ki6m, pht hqp v6i ch6 dQ
quy dinh hi6n hanh.

Eidu 14. Chi thim h6i cta Thudng tngc HQi tl6ng nh6n din tinh
t. C6c dtii tugng chinh s6ch, xd h6i; c6c dcrn v! thu6c l\rc luong vfi trang

nhdn d6n; c6c co quan, td chric, don v!, c6 nh6n tlu-o.c Thudng trUcAOi OOnE
nh6n d6n tinh drSn thdm h6i vd t4ng qudL v6i mfc t5i da kh6ng qua S.dOO.OOO
itdng/lAn aiSi vOi tap th6, kh6ng qu6 i.Obo.OOO rtdne/len Oi5t vOi Ja of,an.

2. Dai biiiu H6i d6ng nh6n ddn tinh;_c6ng chric, ngudi lao d6ng thu6c V6n
phdng. Doan dai bi6u Qu6c hdi vd Hdi d6ng nnan aa, tint duoc T;hudng tryc
HQi tl6ng nhAn dAn tinh tang qud ltru ni€m khi nghi huu, chuydn c6ng t6c vir khi
t<iit thric nhiQm k) H6i d6ng nt an dan tinh. Mric chi cU th6 do Thu#g truc H6i
d6ng nhdn ddn tinh xem x6t quytft d!nh.

3. Eai bitiu HQi d6ng nhAn dAn tinh; nguy€n dai bi6u H6i d6ng nh6n d6n
tinh; cdng chtc, ngudi lao dQng thu6c Vdn phdng Dodn dai bitiu eu6c h6i vd
HQi ddngnhAn dAn tinh duoc Thudng tfuc HQi d6ng nhdn dan tinh them h6i khi
6m dau n6m viQn v6i mric chi kh6ng qurl 1.000.000 ddng/ngudi/lan, kh6ng qu6
5.000.000 tt6ng/ngudi/lAn trong trudng hqp bi b€nh hiem nghdo.

" 4. Cha, me tI6; cha, mg vo (ho6c ch6ng); vo (hodc ch6ng); con cfra dai
bir5u HQi d6ng nhdn ddn tinh dycrng lhiQm vd cria c6ng chirc, ngudi lao dQng
thuQc Vdn phdng Dodn dai bi6u Qu6c hQi vd H6i d6ng nhAn Jan tinh dogc
Thudng tryc HQi d6ng nhdn dan tinh thdm h6i khi 6m dau nim vi6n v6i mric chi
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kh0ng quri 500.000 ddng/nguoi/16n, kh6ng quri 2.000.000 tt0ng/nguoi/l6n trong
trudng hqp bi bQnh hi6m nghdo.

5. Jhuong tryc HQi d6ng nh6n ddn tinh t6 chric phtng viting c6c trudng
hqp tt tr6n sau:

. a) Ngucri tir tren ld dai bi€u H6i d6ng nhAn d6n tinh; nguyEn dai bi6u HQi
d6ng nh6n ddn tinh; c6ng chirc, ngudi lao tl6ng thu6c Vdn phdng Doan dqi bi6u
Qu6c h6i vi HQi d6ng nhdn d6n tinh; c.ha, m9 d6; cha, me vo (hodc ch6ng); vq
(ho6c ch6ng); con cria tlai bit5u H6i d6ng nh6n dAn tinh duong nhi€m # cira
c6ng chric, ngudi lao dQng thuQc Vin phdng Doan dai bii5u eu6c hQi vd H6i
d6ng nh6n d6n tinh: L6 vi6ng g6m 0l vdng hoa kdm theo ti6n phring ditiu kh6ng
qu6 1.000.000 d6ng;

b) Ngudi tir"trdn ld lSnh tl4o; cha, mg d6; vg (ho4c ch6ng); con cira linh
dao c6c co quan, t6 chtc, tl,on vi c6p tinh vd c6p huyQn: Le vifig g6m 0l vdng
hoa kdm theo ti6n phirng diiSu kh6ngqurl 1.0OO.OO0 d6ng;

c) C6c trudng bsp dac biQt kh6c: LE vii5ng do Thudng truc HQi tldng nh6n
dAn tinh xem xdt quy6t dinh.

6. Dai bii5u H6i d6ng nhdn d6n tinh; nguy6n dai bi6u H6i d6ng nh6n d6n
tinh; c6ng chric, ngudi lao dQng thu6c Vdn phdng Eodn <Iai bi6u Qu6c h6i vd
HQi tl6ng nh6n d6n tinh gap kh6 kh6n do thi6n tai, h6a hoen, bit4i n4n, bi benh
hi6m nghdo dugc Thudng trUc HQi d6ng nh6n d6n tinh th6m h6i vd tro c6p kh6
khdn kh6ng quri 5.000.000 d6ng/nguoi.

7. ViQc chi th6m h6i d6i voi c5c truong hqp quy <lfnh tai kho6n 3 vd
khoan 4 Di6u ndy kh6ng qu6 02 ltur/ngudi/ndm.

Didu 15. Chi ph6t hirnh Bin tin ho4t ttQng HQi tldng nhin din tinh

_ BAn tin ho4t dQng HQi d6ng nh6n dan tinh (ggi t6t ld B6n tin) ph6t hanh
m6i quf 01 s6, voi ciic mfc chi:

l. Chi in 6n: Theo h6a dcm, chimg tt hqp ph6p.

2. Chi ti6n nhuAn brit: Ti6n nhu4n btt d6i v6i t6c phAm duo. c ddng tr6n
B6n tin du<yc x6c ilfnh bing hQ s6 nhudn btt nhan (x) v6i hQ s6 0,1 mric luong
co sd hiQn hanh.

He sO nfr"a" brit cria t6c phAm dugc x6c dlnh tr6n co sd hQ sO nhu4n Urit
t6i da vd kt5t quA d6nh gi6 cria Ban bi6n t4p v6 ch6t luong t6c ptrAm aO.

HQ sO nhuQn brit tOi Aa cria timg th6 loei t6c phAm nhu sau:

a) Tin, tr6ldi b4n doc: HQ sO nh.r4n bfit t6i da bing 4,0;

b) Tranh, 6nh: HQ s6 nhuqn bft t6i da bdng 3,0;

c) Bdi (ph6n rffi, plrdn tich, ph6ng sg, di6u tra, kf sg, tudng thugt, guong
ngudi t6t viQc t6t...): H6 s6 nhu6n bft t6i da bdng 6,0;

d) T6c phAm nghidn criu: He sO nhudn btt t6i da bing 8,0;
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<l) T6c phAm vdn hoc, ngh6 thu{t: HQ sii nhu6n Urit tt5i da bing 5,0;

e) Tric phAm khric (t6ng hqp k6t quA kh6o sAt, gi6m s6t; k6t lu{n hQi nghl,
hQi th6o, kj hqp...): HQ s6 nhudn btt t6i da b6ng 4,0.

Ri€ng bdi ph6t bi6u cita c6c d6ng chi l6nh rlpo tinh duo. c trich ding tr6n
Bdn tin, 6p dgng muc chi nhuan birt tiii da khOng quri 500.000 tt6ng/bei.

3. Chi tht lao cho Ban bi6n t4p vd nhirng nguoi thgc hign c6c c6ng vigc
li6n quan tliin.BAn tin t6i da kh6ng qu6 50% tdng sli ti€n nhuQn birt ph6i tri vd
dugc phdn ph6i nhu sau:

a) Tht lao cho Ban bi6n tQp: Bing 60% t6ng si5 tidn thir lao;

b) Tht lao cho nhirng ngudi thgc hiQn c6c c6ng viQc li6n quan (T6 thu br,
bO phdn cn6 Uan, l€n maket thi6t kii, thanh quy6t torin chi phi...): Bing 40% :(ing
s6 ti6n tht lao.

cut De .rr ut8oJffiJ^r ro^, Dq.NG
CUA DAI BIEU HQI DONG NHAN DAN TINH

Di6u 16. Chi hoSt tlQng phi vir tidn c6ng lao tlQng cho tlgi bi6u HQi
tldng nhin din tinh

Ho4t dQng phi vd tiAn c6ng lao dQng cho tlai bi6u H6i tt6ng nhdn d6n tinh
theo quy dinh tei Ngh! quyi5t s6 |ZOOIZOrcNQ-LIBTVQHI3 ngdy 13 thring 5

nim 2016 cira Uy ban Thudng vu Qu6g hQi quy dinh ch6 <I0, chinh s6ch vd c6c

di6u kiQn b6o dim ho4t dQng cria tl4i bi6u HQi tl6ng nhdn ddn.

Ho4t dQng phi vd ti€n c6ng lao dQng dugc chi tra 6 thring mQt l6n.

Di6u 17. Cung c6p b6o chi, thi liQu vA th6ng tin cin thi5t cho tl4i bi6u
HQi tldng nh6n d6n tinh

l. D4i bi6u Hgi <l6ng nh6n dAn tinh dugc c6p b6o Dai bi,5u nhAn ddn; tlugc
kho6n cuoc phi internet voi mfrc 100.000 tldng/ngudi/thring d6 nhgn tdi liQu grii

9u"a hQp thu diQn tt c6ng 4r, khai th6c th6ng tin c6n thi6t phqc vU nhiQm vU d4i
bi€u HQi d6ng nh6n ddn. ViQc chi khorin cuoc phi intemet dugc thltc hiQn 6
th6ng mot lan.

2. Ddu nhiQm kj,, dai bieu HQi <l6ng nhdn dan tinh du-o.c c6p 0l thi6t bi
chuy6n dtng d6 phqc vq ho4t dQng cta dqi bi€u HQi d6ng nhdn dan tinh.

Didu 18. C6p tidn may 16 phgc

l. Dai bi6u HQi d6ng nh6n ddn tinh tlugc cdp tien may 16 phgc vdo dAu

nhiem ki voi mfrc 8.000.000 d6ng/ngudi/nhiem k].
2. 96ng chirc, ngudi lao dQng thuQc VEn phdng Doan dai biSu Qu6c hQi

vd HQi d6ng nhAn d6n tinh dugc cAp h6 trg ti6n may 16 phgc v6i mric 5.000.000
ddng/ngudi/nhiQm k!.
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Di6u 19. Ch5 dO kh6m, chim s6c -sri'c kh6e rlinh k); nghiGn cri,u, hgc
tap, bdi dudng nghiQp vg c6ng t6c tlgi bi6u hhng nim

Ngodi c6c chd dE duqc huong theo ti€u chuAn chirc.danh hiQn hdnh (n6u
c6), d4i bi€u HQi d6ng nh6n ddn tinh dugc cAp kinh phi tl6 tu thgc hi6n ch6 d9
khrim, chdm s6c sric kh6e dinh kj, vd nghi6n criu, hgc tap, b6i dudng nghiQp vu
c6ng t6c dai bitiu hang ndm vdi mtic 3.000.000 d6ng/ngudi/nam

Ri6ng ndm chuy€n giao gifra hai nhiQm l1}, aei bii5u HQi d6ng nh6n dAn
tinh (kh6ng bao gdm dai bi6u t6i cu) dugc c6p kinh phi voi mtc 1.500.000
d6ng/ngudi.

, Chucrng VI
DIEU KHOAI{ THI HANH

Di6u 20. Didu kho6n thi hirnh

l. Hing ndm, cin cri c6c chuong trinh, k6 ho4ch ho4t tlQng cria HQi <l6ng
nh6n ddn tinh, -Thuong tryc HQi d6ng nhdn dan tinh, ciic Ban cria Hqi d6ng. nhAn
d6n tinh vd chil dQ chi ti6u tai Quy dlnh niy, Vin phdng Dodn dai bi6u Qu6c h6i
vd H6i d6ng nh6n dAn tinh xAy dpg, trinh c6p iO tfrd- quy6n xem xdi, quyi5t
dlnh phAn b6, giao du to6n kinh phi dim b6o hoat dQng cta HQi d6ng nhdn dAn
tinh; tham muu, girip Thudng tfuc HQi d6ng nhAn dan tinh quan lj, di€u hdnh dU
to6n kinh phi d6m b6o ho4t d6ng cira HQi <l6ng nhan dan tinh theo dring quy
dinh cria Lu4t Ngdn s6ch nhd nuoc vd ph6p lu6t li6n quan.

, 2..Trong qu6 trinh thyc hiQn, c6c v[n b6n quy pham ph6p lu4t dugc d6n
chiiiu d6 6p dqng tai Quy dinh ndy duo. c sria d6i, bO sung hoic thay thti thi 6p
dqng theo vin b6n quy phqm phrip luQt sria d,5i, bt5 sung hodc thay th6 d6.

3. Trong quri trinh thuc hiQn n6u phrit sinh vu6ng mic, Tru&ng c6c Ban
cta HQi d6ng nhdn dAn tinh, T6 truong cric T6 tl4i bi6u HQi d6ng nhdn d6n tinh
vd Ch6nh Vdn phdng Eodn dai bi6u Qu6c hQi vd HQi d6ng nh6n dan tinh kip
thdi b6o c6o, ph6,n 6nh dr5 Thudng truc HQi d6ng nhAn dan tinh xem x6t theo
tfting quy dlnh cta phrip luat./.


